
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

33D Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT GLHOME

3703129080

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị ngành cầu đường, xây 
dựng

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (trừ mua bán vàng miếng)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT 
GLHOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLHOME INTERIOR ARCHITECTURE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GLHOME INTERIOR ARCHITECTURE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932020468
Email:

Fax:
Website:
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10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất 
động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản ; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng (trừ đấu giá bất động sản)

6820

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn xây dựng; Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế kiến trúc 
công trình; Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng; Giám sát thi 
công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát 
thi công xây dựng cấp 1; Giám sát thi công xây dựng cấp 2; 
Giám sát thi công xây dựng cấp 3;  Giám sát công tác xây 
dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Kiểm 
định chất lượng công trình xây dựng; Lập dự án đầu tư; Tư vấn 
đấu thầu; Lập dự toán công trình xây dựng; Hoạt động đo đạc 
bản đồ; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định 
chất lượng công trình cấp 1; Kiểm định chất lượng công trình 
cấp 2; Kiểm định chất lượng công trình cấp 3; Hoạt động kiến 
trúc; Hoạt động đo đạc đất đai, địa chính và bản đồ; Hoạt động 
thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có 
liên quan khác; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế 
điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình 
cấp thoát nước; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí trong 
công trình xây dựng; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế 
hệ thống cấp điện, điều hoà không khí; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng

7110(Chính)

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, 
cửa chớp, cổng; Vách ngăn phòng bằng kim loại ( không hoạt 
động tại trụ sở )

2511

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

23. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở)

3100

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất khác (không hoạt động tại trụ sở)

3290

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình thủy 4291

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện 35KV.Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì 
các công trình hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, hệ 
thống điện tử viễn thông tin học. Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các 
công trình điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống phòng cháy 
chữa cháy, chống sét, hệ thống điện tử viễn thông tin học

4321

37. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC ĐIỀN

8.15 Lô A, Chung 
cư The Eastern, 
299 Liên Phường, 
Phường Phú Hữu, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

0450860035
62

2 VŨ THỊ 
THANH TÂM

8.15 Lô A, Chung 
cư The Eastern, 
299 Liên Phường, 
Phường Phú Hữu, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

0401890400
12
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3 NGUYỄN 
KHẮC VIỆN

33D Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường 
Đông Hòa, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

0400860779
58

4 NGUYỄN THỊ 
TÂM

33D Nguyễn Hữu 
Cảnh, Khu phố 
Đông A, Phường 
Đông Hòa, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

0401930035
99

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040086077958
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 27/15 Xuân Diệu, Khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 33D Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẮC VIỆN Nam

24/12/1986 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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